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Tóm tắt: Vận dụng cách tiếp cận cư cấu-chức năng và văn hóa, bài viết 
phân tích môi quan hệ anh chị em ruột trong chia sé nghía vụ gia đình về 
chăm sóc và phụng dưỡng hố mẹ, tổ chức lề tang, sang cát và cúng giồ trong 
ặại gia đình dựa trên kêt quá kháo sát 309 người ờ độ tuôi 25 trờ lên, đã xây 
dựng gia đinh, có ít nhât 01 anh'chị/em ruột còn sông, tại 2 phường/xà thuộc 
tinh Ninh Bình nãm 2020. Kêt quà nghiên cứu cho thấy, các chuẩn mực 
truyên (hông vê vai trò quan trọng của người con trai càdớn nhất trong vấn 
đề chia sê nghĩa vụ của anh chị em trong đại gia đình tiếp tục được bào lưu ở 
dịa bàn khào sát. Con trai cá hay con trai nói chung là người chù yếu chăm 
spc, phụng dưởng bò mẹ, dồng thời là người chịu ưách nhiệm chinh tố chức 
lề lang'sang cát, cúng giỗ cho bố mẹ. Mặc dù vậy, những người con khác 
đêu chú động tham gia vào việc chuẩn bị, coi đó không phải chi ià nghĩa vụ 
mà còn là quyên lợi trong việc giữ gìn sợi dây liên kết tinh cảm cùa dại gia 
đinh. Vị thè con trai cà, con trai nói chung, mức độ gằn gũi về không gian là 
những yếu tố quan trọng gắn liền vói việc gàn gùi, chăm sóc bồ mẹ và việc 
tổ chức các lê trụng. Tuy nhiên, cò sự tương đồng giữa các nhõm xà hội về 
mức độ hài lòng với cách thức chăm sóc bố me hiện nay cùng như không có 
khác biệt giữa hai địa bàn đõ thị và nóng thôn trong việc phân công tô chức 
các lễ, điêu đó cho thấy tính òn định phố biển cùa sự chia sè nghĩa vụ trong 
anh chị em một1.
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1. Mở đầu
Trong gia đình Việt Nam truyền thống, quan hệ anh chị em ruột được coi 

là quan hệ quan trọng thứ hai sau quan hệ cha mẹ - con cái. Nêu cha mất thi 
anh thay cha đế làm trách nhiệm nuôi nầng dạy dỗ em (Phan Kê Bính, 1990). 
Mối quan hệ này không chi bền chặt ờ các xâ hội còn bào lưu nhiều văn hóa 
truyền thống như ớ Việt Nam, mà ở nhiều xS hội phát triên khác đây cùng là 
một mối quan hệ quan trọng trong đời sông của mỗi người, là chỗ dựa tâm lý 

cũng như định hướng nhân cổch (Adams, 1968). Tuy nhiên, một xu hướng 
chung là xã hội càng phát triển thì môi quan hệ anh chị em ruột cũng giảm dần 
do sự di động vê không gian lớn hơn vã vì vậy khã nâng gân gũi ít hơn 
(Larson, 1986).

ở Việt Nam hiện nay mối quan hệ anh chị em ruột vẫn được trân trụng 
giừ gìn và được quy định cã trong luật pháp. Vi vậy, trong hối cảnh công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa cũng như nền kinh tế thị trưởng, việc nhận diện đặc 
diêm mối quan hệ anh chị em ruột qua các khía cạnh tinh thần, kinh tế và chính 
trị và mối liên hệ của nó với sự phát triên cùa cộng đong và xà hội có thể đóng 
góp hữu ích cho việc hoàn thiện các chính sách xây dựng và phát triền gia đinh 
Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Một trong nhùng chiều cạnh đó là sự chia 
sê nghĩa vụ cùa anh chị em ruột đôi với các vấn dề chung cùa đại gia đình như 
chăm sóc, phụng dường bố mẹ, tô chức cúng giỗ, tang ma hay sang cát (cỏn 
gọi là lễ bốc mộ) cho bồ mẹ. Tuy nhiên, trong những nim vừa qua các khía 
cạnh cùa moi quan hệ này trong anh chị cm hầu như chưa dược nghiên cứu một 
cách độc lập ớ Việt Nam, kể cà từ góc độ lịch sứ lẫn hiện tại. Các xuất bán 
phâm vê vân đề này chu yêu là bàn ve giáo đục mổi quan hệ trong gia đình dựa 
trèn những giá trị truyền thống. Một số nghiên círu khác (Mai Văn Hai vã Phan 
Đụi Doãn, 2005; Mai Văn Hai, 2009; Nguyễn Hữu Minh, 2016; v.v.) có đè cập 
đén mối quan hệ anh chị em ruột nhưng đật trong tống thể quan hệ dòng họ ờ 
nòng thôn và chưa phân tích sâu về vắn đề chia sê nghía vụ giữa anh chị em dã 
xây dựng gia đình riêng.

Cáu hòi đặt ra là anh chị em ruột ở Việt Nam chìa sè những nghĩa vụ liên 
quan đến gia đinh gốc như thề nào trong bối cảnh hiện nay? Trà lời càu hòi này 
có thê giúp cho việc hiẻu biêt tôt hơn về vai trò cùa môi quan hệ này trong sự 
phát triền cua gia dinh. Việc nghiền cứu bước đầu về mối quan hệ anh chị em 
ruột trong chia sê nghĩa vụ gia đình tại một địa bàn thuộc vùng đồng bằng Bắc 
Bộ nơi được cơi là còn bào lưu nhiều nét văn hõa truyền thống của người Việt 
có thể góp phần giải đáp vấn dề đó. Tình Ninh Bỉnh là một trong những địa 
phương đại diện cho vùng đồng bằng Bẩc bộ, nơi từng là kinh dô của đất nước 
Đại Việt hơn 1000 năm trước.
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2. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

Việc phân lích quan hệ anh chị CHI ruột trong chia sê nghĩa vụ đôi với gia 
đinh gôc ờ nghiên cứu nảy lập trung vào sự chăm sóc và phụng dường bố mẹ, 
tô chức cúng giỗ và tang nia, sang cát cho bố mẹ đã mất. Hai cách tiếp cận cư 
cấu-chức năng và văn hóa được vận dụng để phân tích vấn đề này.

Theo cách tièp cận CƯ cẩu-chức năng, xđ hội được coi như một hộ thống 
hoàn chinh gồm có các bộ phận có quan hệ qua lại với nhau. Mỗi bộ phận thực 
hiện một sô chức năng dối với toàn bộ hệ thống. Dó là mối quan hệ giừa cơ cấu 
và chức năng. Gia đình có rất nhiều cư cấu khác nhau và quan hệ giừa các 
thành viền trong mồi cơ cấu cũng rất khác nhau (Schwartz và Scott, 1994). 
Cách tiếp cận cơ cấu - chức năng hướng sự chú ý cùa chúng ta đến mối quan 
hệ chức năng trong gia đình và anh chị em, trong dứ mồi thành viên có một vị 
thế xác định và đóng vai trò nhất định góp phần bào đăm cho sự tồn tại có trật 
tự, có nên nêp cùa gia đình. Khi nghiên cứu quan hệ anh chị em theo quan 
điểm nảy, người ta xem xét anh chị em thực hiện nhùng chức năng gì trong gia 
đình. Chẳng hạn. thử tự sinh có vai trò quan trọng theo cách tiếp cận cấu true- 
chức năng .nãy bởi lè anh ca thòng thường là người có quyền quyết định nhiều 
nhất so với các em. Do người anh cá dược chuấn mực xã hội gán cho vị trí và 
trách nhiệm cao nhất trong số anh chị cm, vì vậy họ cũng có thề nhận dưực 
những ưu đãi nhất định và điêu đó giúp họ đạt được những vị thế xà hội cao 

hơn so với các em. Việc thực hiện các nghĩa vụ trong dại gia dinh là một yêu 
câu nhằm cùng cô và phát triên mối quan hệ chức năng của đại gia dinh và đến 
lượt mình, mói quan hệ đó SC có tác động tích cực đến đòi sống tinh thằn và vật 
chất cũa mồi anh chị em, để mồi người ý thức được vị tri và vai trò cùa mình 

trong xã hội nói chung và gia đình nói riêng.

Cách tiếp cận văn hoá nhấn mạnh đến tinh đặc thù cua mối quan hệ anh 
chị em ỏ- những bổi cánh không gian và thời gian khác nhau. Các nghiên cứu 
vận dụng cách tiếp cận nảy nhân mạnh đến trách nhiệm chăm sóc cùa người 
anh chị lớn hơn vã vai trò cua thứ tự sinh trong cảc nen vẫn hoá khác nhau 
(Nuckolls. 1993: Weisner, 1989). Weisner chi ra những nhu cẩu quan trọng cùa 
sự phát triên quan hệ anh chị em, bao gồm nơi ở cua anh chị em vả khuôn mẫu 
thừa kê. Trong cuộc song hàng ngày các thiểl chế xã hội cấu (rúc vai trò và mối 
quan hệ cua'anh chị em và đen lượt minh, các yếu tố này góp phần xác lập và 
cùng có niềm tin văn hoá về quan hệ anh chị em. Weisner (1989) lập luận rằng 
cách tiêp cận văn hoá cho phép có được cái nhìn sâu sẳc hơn vào những khuôn 
mau phô bièủ trong trái nghiệm con người và các yếu tố sinh thái tạo ra những 
khác biệt trong mối quan hệ anh chị eni qua thời gian và không gian. Ngoài ra 
nó cho phép lý giải sâu sắc hơn sự biển đòi quan hệ anh chị em ruột với tư cách 
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là một giá trị văn hoá so với những biến đối chung về kinh tế-xã hội hay công 
nghệ, thòng thường biến đồi giả trị văn hoá có độ trề nhất định.

Chăng hạn, theo văn hóa Việt Nam thi quan hệ anh chị em là theo tôn ti 
trật tự. Đâ phân biệt điều đó thì cách ứng xử phài có sự khác biệt nhau. Anh chị 
có '’quyền” hơn nhưng đồng thời có trách nhiệm lớn hon. phải biết lo lắng cho 
cãc cm và thực hiện nhiều nghĩa vụ gia đình hơn. Ngược lại, làm em thì 
phái tôn kính anh chị, biết giữ bốn phận cũa mình. Đi ngược lại với câch ứng 
xứ này có thế dẫn đen làm tồn hại đến mối quan hệ anh chị em. Nói cách khác, 
quyền lợi và nghĩa vụ cùa anh chị em ruột gắn liền vói nhau, mọi người đêu ý 
thức về tôn ti trật tự đó và tuân thù nó.

Vận dụng hai cách tiếp cận trên, bài viết sè tập trung phàn tích vô sự chia 
sê nghía vụ trong anh chị em ruột về việc chăm sóc và phụng dường bô mẹ 
(bao gồm cà việc sổng chung với bố mẹ), phân công nhau trong việc tò chức 
tang ma, sang cát, cũng giồ bổ mẹ. dựa vào số liệu khào sát tại xã Khánh Mậu, 
huyện Yên Khánh và phường Vàn Giang, thành phỏ Ninh Bình (thuộc tinh 
Ninh Binh vào đầu năm 2020. Mầu phong vắn định lượng bao gôm 309 người 
đã xây dựng gia đỉnh ờ độ tuôi 25 trở lên. Mầu dược lựa chọn theo phương 
pháp ngẫu nhiên hệ thống căn cứ vào khung mẫu có được tít địa phương. Tùy 
tùng chiều cạnh phân tích mà dung lượng mẫu đưựe sứ dụng ít hon.

3. Chăm sóc và phụng dưỡng bố mẹ

Việc chảm sóc và phụng dưỡng bổ mẹ được phân tích theo các khía cạnh: 
sống cùng bố mẹ, phân công châm sóc trong so anh chị em, chăm sóc bố mẹ 

trong những trường hợp bô mẹ om đau nặng và chăm sóc bô mọ hàng ngày.
Trước hết là việc sống cùng bố mẹ. về mặt truyền thống, ờ đỏng bàng 

sóng Hồng thường lá con trai cã sau kill kết hôn sống chung với bo mẹ 
(Nguyền Từ Chi, 1993), Các nghiên cữu gia đình về dồng bàng sòng Hồng 
mấy thập niên qua xác nhận răng, ngay sau khi kết hòn tỷ lệ con trai cổ sông 
chung với hố mẹ là rất cao, đồng thời con trai cả thường là sống lâu dải với bố 
mẹ. Ncu như giai đoạn dầu có một ty lệ lớn con cái sổng cùng bố mẹ đề được 
bò mọ giúp đỡ qua những khó khăn buôi đẩu xây dựng gia đinh riêng thì ở giai 

đoạn cuôi cùng bô mẹ chi sóng với một người con, người sẽ chịu trách nhiệm 
chẫm sóc bố mẹ trước khi mất. Dường như yếu tố truyền thống và lựa chọn 
duy lý đã được hòa quyện nhau dê tạo nên khuôn mẫu sống của gia đình hiện 
tại (Nguyền Hửu Minh và I Irishman, 2000; Nguyền Hữu Minh, 2009).

Số liệu ớ hai địa bàn kháo sát cho thấy, trong số 198 trường hựp có thông 
tin, có 12 trưởng hợp bố mẹ đang sống cùng các con chưa xây dựng gia đình.
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58 trưởng hợp bò mẹ sống riêng hoàn toàn và 128 trường hợp bổ mẹ sống với 
con dã có gia đình riêng. Trong sổ những gia đình bổ mẹ sống với con cái đã 
xây dựng gia đinh, có 21,9% là sống với người con cà (chú yếu là nam giới) và 

vẽ giói tính con thì 86,7% sông với người con trai.

Cho dù không phâi tât ca các bố mẹ đều sổng vói con đã xày dựng gia 
đình, việc chăm sóc và phụng dưỡng bố mẹ vần được các con coi là nghĩa vụ 
của mình thông qua sự phân còng trong anh chị em hoặc chu động cùa từng 
người. Tính chung, 73,2% sổ người tra lời cho biết các anh chị em cua họ 
không phân công cụ thê vẻ việc chăm sóc bố mẹ mà dê từng người chu động 
chãm sóc các cụ, còn 26,8% gia đình cho biết anh chị cm ruột có phân công cụ 
thê vể việc đóng góp và chăm sóc bố mẹ (trong dó gồm cá những người đang 
sông cùng bô mẹ, mặc nhièn được coi là có trách nhiệm chăm sóc, phụng 
dưỡng bố mọ). Việc chăm sóc này có thê là lo lắng bừa ăn, giấc ngù cho các cụ 
hàng ngày, đi lại thăm hòi các cụ, săn sóc các cụ khi dau ốm. biếu các cụ dồng 
quà, tâm bánh, v.v. Tỷ lệ có phân công cụ thê giừa anh chị em cao nhất lả trong 
các gia đình cỏ bố mẹ rất cao tươi, từ 86 tuổi trớ lên (khoảng 48%), trong khi 
đôi với gia đinh có bố my' 76-85 tuôi chi có khoáng 19% và nhóm tuòi 66-75 là 
khoảng 9%. Điêu đó cho thây khi bố mẹ cao tuổi, đau yếu, nhu cầu cùa việc 
chăm sóc cao hơn thi cản hơn sự phàn công cụ thê trong anh chị em về việc 
chăm sóc bố mẹ.

Thực tê cũng cho thây, ty lệ có phàn công anh chị em chăm sóc bố mẹ 
tăng lên trong trường hựp bố mẹ ốm nặng hoặc gặp khó khăn lớn trong cuộc 
sống (tnrởng hựp cá hai bố mẹ đều mất thỉ người trà lời sẽ cung cấp thông tin 
về thời gian trước khi các cụ mất). Tính chung có 63,7% các gia đình đà phân 
công cụ thê người chăm bóc, gôm 34,5% là giao cho người sống cùng bố mẹ 
chịu trách nhiệm chinh và 29,2% là tất cà anh chị em đểu dược phân công 
chăm sóc. Còn lai 36,3% rác gia đình không có hình thức phân công cụ thẻ 
trong anh chị em mà mồi người tự chu dộng (Bàng I). Ngoải việc chăm sóc 
hàng ngày, việc dóng góp kinh tố dè phụng dưỡng bố mẹ cùng được coi là một 
cách thức chia sè trách nhiệm với anh chị em, nhất là trong bối cảnh không có 
diều kiện chăm sóc trực tiếp, như nhận định “tình cảm và kinh tế phải gẳn liền 
nhau” cùa người chị gái ca trong một gia dinh ơ phường Vân Giang dưới dãy:

"Cò nói luôn là thụ! ru các em chịu trách nhiệm chinh vì chị chi về một chút 
thòi nhưng mình khăng dịnh ìà khi bô mẹ ùm thi ba chị em gái ĩo vè phân kinh 
tẻ. Giữa tình cúm và kinh tế phái gán liền nhau. Khi hổ mẹ Ồm thì phần kinh tể 
ba chị có thè giũp các em hoàn toàn nhưng phán chăm sóc /à phai các em. Vi 
dụ nhự 300 thi mình đóng 150 thế là minh cũng diều hành được việc đáy nén 
các em rát nê. Các em cùng nói ngại c/uá nhưng minh báo không ngại vi dâv là 
các chị tự nguyện, chị không bao giờ íip đật điêu gi. còn khi ỏm đau thì nám chị 
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em đèii cò trừch nhiệm lỉm thì chụt trách nhiệm chăm sóc còn phàn kinh tê các 
chị lo vì thè. nén eãc em ciiHg rãi thoai mủi và đòng ý" (Nữ. sinh năm 1960. chị 
gái cã trong gia đình. Vân Giang).

Điêu này cho thây, có mòi quan hệ chặt chề giừa việc con cái sóng cùng bô 
mẹ và trách nhiệm cua người con dó trong việc chăm sóc bô mẹ và mòi liên hệ 
này được các anil chị em ngâm định. Có sự khác biệt nhát dịnh vế hình thức 
phân công chăm sóc tùy thuộc vào loại hình sảp xếp nơi ư cùa bô mẹ và con cái. 
Đối với các trường hợp bố mẹ ơ riêng thì từng người chú động giúp đỡ là chính, 

tiêp đên là hình thức anh chị em phân còng nhau. Trong khi dó. với hình thức bõ 
mẹ hiện dang sống vói một người con nào đỏ đă xày dựng gia đình thì trách 

nhiệm chinh khi bô mẹ đau om hay gặp khó khăn lớn sè do người con đó giãi 
quyết. Tuy nhiên, với dạo hiếu làm con cua xà hội Việt Nam truyền thống, khi 

bô mẹ gặp khó khán trong cuộc sông tât cá con cái đèu có trách nhiệm giúp đờ 
(Ràng l). Dường như những biến đôi kinh tế-xã hội mây thập niên qua không 
ảnh hường nhiều đêu quan niệm này, như số liệu chi ra là không có sự khác biệt 

đáng kè vè cách thức giúp bô mẹ giừa hai địa bàn đò thị và nông thôn

Bang 1. Phân công chăm sóc bố mẹ khi ốm nặng hoặc gặp khó khăn lón trong 
cuộc sông, theo địa bàn khiio sát và hình thức sắp xep nưi ớ (%)

Địa bàn và hỉnh thức 
sắp xép nơi ừ

Người sống 

cùng giúp chính

Tất cả anh chị 

em phàn công
rừng người 

chú động giúp
N

278(.hung 34.5 29,2 36,3
Địa bàn
Vân Giang 35.4 25,4 36.2 138
Khánh Mậu 30.7 32.9 36.4 140
Hỉnh thức săp vềp nơi ở của bo mẹ '■ 1 *
Bẽ mẹ ợ riêng 6.9 3 4.5 58.6 58
Bô mẹ ớ chung vởi 10,4 24/ 35,1 114
coi; đà xây dựng gia
dinh
Hai bổ mẹ đã mất 43,4 31,1 25,5 106

Mức ý nghĩa itiõng kẽ: *p< 0.05: **p<0.01: ***p<0.00l

Ngoại trừ những trường họp bố mẹ dan ôm nặng hay gặp khỏ khăn lờn 

vê kinh lê trong cuộc sông, nhìn chung, người chăm sỏc. gân gùi bô mẹ nhiêu 
nỉiâl chính là người sông cúng bô mẹ (chiêm 62,6% trường họp người chăm 
sóc. gần gũi bố mẹ nhiêu nhât). Ngoài ra. các dặc diêm vè vị thê con cá trong 
gia dinh, gàn nơi cư trú cua bô mẹ, tính cách cùa người con cùng là yêu tố làm 
cho họ trớ thành người chăm sóc, gần gũi bố mẹ hơn. Cụ thê, có 23,3% người 

cho răng vì dó là anh chị ca nén phai có trách nhiệm: 19.7% cho rang bời vi 



Nguyễn ll&u Minh & Nguyền Thị Hồng Hạnh 29

sòng gân bò mẹ: 9.4% cho rãng vì đó lú người tinh cam. tâm ly với bố mẹ; va 
7.1% cho lả do người anh chị em đó cỏ diều kiện kinh tế tốĩ hơn. thuận lợi cho 
việc chãtn sóc. phụng dường hố mẹ. Trong số nhùng người không sống cúng 
bô mẹ, người châm sóc, gan gùi bô mẹ nhiều nhắt vẫn là nam giới, chiếm 
67.5%. Nói cách khác, gân gũi nhiều hơn với cơn trai vi quan niệm “con gái Là 
con người ta” vần còn được báo lưu khá mạnh trong dàn cư đồng bàng sông 
Hông. Trong quá trinh phòng vấn sàu. một phụ nữ dâ chia se về vai trớ người 
anh trai cua chị trong quá trình châm sóc bố bị bệnh.

"Chông chị bác sĩ thì cứ xuống đáy ihìióc lining íiém ihuốc cho bồ cho mẹ. Còn 
bình thưởng toàn linh Đông. anh nay /hì tuvỳr vời chăm bồ cực kì, chưa thấy ai 
chúm báng đâu. Anh y mua ca lạp giãy dày cộp, xong bõ chị ho liu anh áy 1J 
vai ra/ nhọ bở cứ ho di mà anh hứng dài húng dởm không có hể gi. Càn đút 
cháo li du như chị xuóng dn chị nau cháo c ho bồ ihị xong chị xay nhuyễn ròi 
chị dứt anh ỷ còng khàng yen làm. Anh ỳ hào chứ máy phải đè anh chứ mày 
không hiẽi dược đâu. mày phai nhìn họng cua bò dày nay lúc nào nó phai u-ái 
xtiâng như nà)' nghĩa ìứ bô nuòt xuong, không là bò sạc dây" (Nữ, sinh năm 
1979. Vàn Giang).

Nhưng chia sẻ trên phần nào cho thấy răng, tưởng chừng những việc 

chàm sóc tí màn thường thuộc VC phụ nừ như con gái. cơn dâu... nhưng trong 
một số hoàn cánh, vai trò cùa người con trai vần phát huy khá mạnh mẻ qua 
các hoạt động chàm sóc cụ thề.

Cách thức phân công chàm sóc bố mẹ nhu' vậy dường như là một phương 
án hợp lý với các anh chị em, bơi lê. tính chung cớ 56% người tra lờỉ cho biết 
rất hài lòng và 31,7% cho biết tương đối hài lòng với cách thửc đó ( Bang 2). 
Cãe phán tích sâu hon về mức độ hài lòng phân theo giới tinh, nhóm tuối, mức 
sống người trá lõi và nhóm bố mẹ đang sống chung hay sống riêng cho thấy sự 

khác biệt giữa các nhóm là không dáng kẻ. Tuy nhiên cũng lưu ý là, sự không 
hài lòng (được đảnh giá íà binh thường hay một số điếm không hài lòng) xuất 
hiện nhiêu nhát ơ nhúm những người có bố mẹ mõi cao (độ ttiôi 86 trớ lén), lức 
là những người bo mẹ có nhu cầu châm sóc nhiều và cấp thiết nhất. Trong hoàn 

canh chăm sóc bô mẹ như vậy áp lực đặt váo vai rừng người con sồ nhiêu hon. 
nêu không có sự dòng thuận vá trách nhiệm cao trong số anh chị em thì những 
khúc mác de dien ra. Dồng thời, sô lượng anh chị em có quan hệ chật chè dối 
vói sự hài long cùa người tra lời, nhưng người có quá nhiều anh chị em (5 trở 
lèn ) thi khá nàng chăm sóc bố mẹ sẽ khó ngang bằng nhau, vi vậy sự suy bì, ty 
nạnh rất dề điền ra và do đó tý lệ rất hài lòng của người trả lời thấp hơn rõ rệt 
so với nhửng người có 4 anh chị em trớ xuống. Ty lẹ rất hái lòng ờ địa bàn 
Khánh Mậu thấp hơn có lễ là dơ số anh chị em của người tră lời ở khu vực này 
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cao hơn nhiều so với ớ Vân Giang (65,2% người trá lời ở Khánh Mậu có 5-12 

anh chị em so VÓT 38.4% ư Vân Giang).

Bàng 2. Mức độ hài lòng của ngirừi írả lời về việc phân công chăm sóc và phụng 
dưỡng bố mẹ trong anh chị em ruột theo so anh chị em vả địa bàn khảo sát (%)

Mức ý nghía thống ké: *p<0,05

Đặc điêm các nhóm Rất hài long Tương đôi hài lòng Bình thường N

Chung 56,0 31.7 123 309

số anh chị em*

0-2 65.1 23,8 11.1 63

3-4 64.7 29,4 5.9 85

5 trớ lèn 47.8 36.0 ỉ 6.1 161

Lựa bàn khảo sát*

Vân Giang 62.9 25,8 11.3 151

Khánh Mậu 49,4 37.3 13.3 158

4. Trách nhiệm lo tang ma, cúng giỗ bố mẹ

Tố chức đám tang hay lề sang cát cho bố mẹ là một sự kiện cực kỳ quan 

trụng cua đại gia đình ừ Việt Nam, đó là một phong tục lâu đời, thê hiện cái 
tâm của người sông với người thân đã khuất. Làm thế nào đê tỏ chức lễ được 
chu đảo thưởng là mối quan tâm cũa mọi người trong gia đình vì quy trình, thủ 
tục tô chức được gắn với những giá trị tàm linh. Người Việt Nam quan niệm 
ràng nếu làm đúng, làm rốt các quy Irinh, thú tục hành lẽ thi gia đình họ sè gặp 
nhiều may man vá thành còng trong cuộc sông, điêu quan trọng nừa là bô mẹ 
họ sẻ được an lành và siêu thoát. Tổ chức tốt các lề cũng là thê hiện sự hiểu 
thào cúa gia đạo. So với những quy định truyền thống. thủ tục hành lề hiện nay 
được làm giàn tiện hơn. Chăng hạn, trinh tự lề tang hiện nay là lễ khám liệm, 1c 
nhập quan, lỗ viếng, lễ đưa lang, lễ hạ huyệt và lề viếng mộ. Do tầm quan trọng 
cúa các thù tục đối với người đã khuất cũng như với người dang sống mà mọi 
anh chị em trong gia đình đều tự cơi mình lá có trách nhiệm và quyền lựi lien 
quan đến việc 10 chức lễ.

Theo phong tục thì nhiều vấn để quan trọng cua lề tang hay ỉc sang cát có 
liên quan tới ruồi cùa người đã khuât và người tniOTig nam. Vì vậy, người tô 
chức chính tang ma hay lễ sang cát cho bố mẹ vẫn là con trai cà hay con trai lớn 
nhất, tiếp đó là các con trai khác, họ thường lã có vị thố xà hội và điều kiện kinh 
tế dế tố chức lễ cho bố mẹ dược chu đáo hon (Biếu đồ I). Những trường họp 
người con gái đứng ra lo hầu hết là vi gia đình chì cú con gái hoặc người phụ nữ 
đó có vị thế quan trọng trong gia đình và người anh em trai không the lo được.
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Nói cách khác, trong vàn để tô chức tang ma chơ bổ mẹ, yếu lố văn hóa truyền 
thông vẫn qnỵcí định, trong đó vai trò cùa người con trai cá hay con trai lớn nhất 
là cực kỳ quan trọng, biến đổi kinh tế-xã hội dường như chưa cỏ tác động nhiều 
tới vân đề này. Nói như vậy không có nghĩa là anh chị em khác không có vai trò 
gì. Như đâ nêu ớ trên, do tầm quan trọng của lề thức này đối với người đã khuất 
và người đang sông nên việc tố chức lề cũng lả dịp đê những người con thế hiện 
tinh cảm và đạo hiếu vói bố mẹ. Chì có nhưng trường hợp bất khà kháng thi 
người con mới không tham gia được các dịp lề này.

Trong những dịp này, tùy theo khả năng cùa từng người mà mồi anh chị 
etn đều chu động tham gia, kể từ việc báo tin cho mụi người, lo về chọn ngày 
giờ và cách thức tố chức tang lể, đặt mộ, dón tiếp mọi người đến viếng bố mẹ, 
chọn quan tài hay tiêu, quách, v.v. Ngoài ra, những quyết định quan trọng về 
việc tổ chức lễ tang/lỗ sang cát thường là phải bàn bạc trong anh chị em với 
nhau, có sự'đồng thuận trong các anh chị em ruột. Nhừng thú tục lễ thức dều 
gán với ý nghía tâm lình, được coi là có thề ánh hướng đến cả người đang sống 
và người đã khuất, vì vậy các thành viên gia dinh rất thận trụng, chị cần một 
người anh chị em ruột tò ra bán khoăn thì tất cá đều phải hãn bạc. Tuy người 
con trai cà chịu trách nhiệm chính nhưng cũng ít trường hợp người đó sẽ quyết 
định vàn đề mà trái hoàn toàn với bàn bạc cùa anh chị em khác.

Biêu dồ 1. Ngưồí chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức lễ tang, sang cát cho 
hố mẹ theo địa bàn khâo sốt (%)

Khánh N-MU -Ó1

Sau lê tang ma/sang cát. cúng giỗ là nghi thức rất dược chú trọng 
trong đời sông người Việt. Hoạt động cúng giỗ tô tiên, bố mẹ là một sự kiện 
có ý nghía van hóa, là chất keo tạo nên sự gắn kết trong đại gia đinh. Với 
dạo lý uống nước nhớ nguồn, cúng giồ bố mẹ là một dịp để con cháu bày tỏ 
lòng biết ơn đối với các bậc sinh thành, đồng thời cùng thế hiện trách nhiệm 
của con cháu kế tục, giừ gìn danh dự và tiếp tục truyền thống gia đỉnh. Đó 
cũng là cơ hội đồ mỗi thành viên trong đại gia đinh cùng tham dự vào 
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"những bữa cơm cộng cam” với lời nhăn nhủ rang họ lã những người có 
cùng mộl dóng máu và vi the phai liên kết với nhau thành một khôi. Chính 
vỉ vậy, biếm có gia đình náo vẳng mặt trung nhừng dịp này (Mai Văn Hai, 
Ngỏ Thi Thanh Quí, 2012; Nguyền Hữu Minh. 2016). Thực tế khao sát cũng 
cho thấy, trong số 204 hộ gia đinh có tồ chức cúng giỗ cho bố mẹ thì có đên 

80% hộ gia đinh có đông đu các anh chị em ruột ve dự cúng gio và khoang 
18% hộ gia dinh có phần lũn các anh chị em ruột về dự. niêu đó khẳng định 
củng giổ vần tiếp tục là một dịp quan trọng đề kết nối tình anh chị cm. gia 
tộc. Dối với nhưng gia đình theo Bạo, “ngày giồ” cùng được lô chức theo 

một hình thức khác, thay vi củng bái thì ca nhà cùng đọc kinh và cùng quây 
quần bèn mâm cơm gia dinh:

''Những ngày giỏ chạp như hên tương cúng bái, hên này ĩ hì tòi đèn họ hàng ưnh 
em cú tập trung (ỉễn đọc kinh. Cùng đúng vui như bên tương vớv, bên này không 
cúng bài nhưng mà cùng iãm cơm tứrn nước. Anh em nhớ ngày gió. thanh minh 
thì cùng có” (Nữ, sinh nấm 1977. Công giáo, Khánh Mậu).

Biếu đò 2. Tý lệ người chịu trách nhiệm tổ chức cúng giỗ trong anh chị em ruột 
theo địa bàn khăo sát (%)

Khãiìii Mụn ■ £1 n <- b'.Hlft ” 1 7 ;.

Su với việc tô chức lề tang hay lễ sang cát, cúng giỗ cho bô mẹ thường 
dược thực hiện đơn gián hơn. Mặc dù là sự kiện chung cùa đại gia đình, thúng 
thường sè cơ một người trong anh chị em ruột dược phản công chịu trách 
nhiệm chính, thường là ớ nhà có bàn thờ bổ mẹ. số liệu cho thấy, ngoài nhóm 
các hộ gia dinh do một trong hai bồ mẹ còn sống lo việc cúng giồ, trong số các 

gia dinh còn lại, đại bộ phận là do con trai dứng ra tô chức (khoáng 90%, trong 
đó do con trai lớn nhất chiếm gần 2/3). Khoảng 10% các gia đình du người con 
gái đứng ra chịu nách nhiệm tố chức, chu yếu là các gia đinh chi có con gái 
hoặc chị gái cả mà vì lý do nào đó người con trai không thê lo đưực (Biêu đồ 

2). Không có sự khác biệt dáng ke khi so sánh theo các nhóm địa bàn thành thị-
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nông thôn. Nói cách khác, trong vấn đề củng giỗ, các chuẩn mực truyền thống 
vần có ý nghĩa quyết định.

Trách nhiệm chuẩn bị cúng giỗ chủ yếu thuộc về người tổ chức (47,5%), 
tuy nhiên, tinh cộng đồng tham gia cũng khá cao VỚI tỷ lệ 38,7% trường hựp là 
mọi người cùng tham gia chuẩn bị tồ chức giỗ (Biểu đồ 3). Lý giải điểu này, 

một bãc nam giới cho bìêt, cùng là con cái trong gia đinh, trách nhiệm với ngày 
giỗ bổ/mẹ là phải như nhau:

'‘Quan diêm cùa bác là đã là con trong nhà thi đêu như nhau hét. Anh ỉo thi các 
em cũng phái lo. f)ây là trách nhiệm chung không phải phân biệt việc của bác. 
bác phai lo hay là bô ớ với bác, bác phải lo. Các cỏ vẫn là con thì trong gia 
đình ị>ỏ mat, ha)’ đến việc trọng đợi cứa bo thỉ các con phái nhử” (Nam, sinh 
nám 1953, Vân Giang).

Trong quá trình tổ chức giồ, ở một so gia đình, việc tồ chức giồ cần sự 
tham gia của anh chị em ruột ngay ở khâu bàn bạc về cách thức tổ chức:

"Châng hạn như là ngày mai gio thì tôi hôm nay hay lối hóm trước năm cò lập 
trung vào, chù yếu là năm cô thòi. Tất nhiển đến là góp giỗ. là họp và bàn nhau 
ngà)- mai định làm bao nhiêu món, những món gi. \'hà minh các cháu lầy vợ 
chông hoặc các cháu chai nỏ đòng thì làm ngần này mâm... chắc chắn là cò 
bàn bạc. Chăng hạn như là bác thì bác chi là chú trì thôi, nhưng chõng hạn như 
mọi nám hác làm 5 món, nhưng cô bão bác ơi năm này món này không thích 
làm món khác. ỉ-'ậy thi các cỏ ăn cái gì các cỏ báo, thì dì chợ sám sứa. Chứ 
không,phái độc đoán lây quyên làm anh độc íỉoán, tao chi lùm băng nà)’ thói 
chúng mày phải theo tao " (Nam, 1953, anh trai cả, Vân Giang).

Việc dóng góp ý kiến như trôn có thè tạo bầu không khí đoàn kết, dân 
chù đô mồi gia đình có dịp thể hiện quan điềm, đóng góp cùa mình. Sau dó, 
anh chị em phân công nhau den sớm đê đì chợ. mua sẩm các đồ cần thiết và 
chuẩn bị cô: Một hình thức khác là từng gia đình góp giỗ, một hình thức cúng 
giỗ truyền tliốug, vừa thể hiện tình cám cua người góp giỗ vừa là trách nhiệm 
chia sè với người tồ chức chính (13,7%). Hình thức góp giỗ cũng đa dạng, tùy 
theo đặc điềm địa phương, từ việc chuẩn bị mâm cồ truyền thống cho đến việc 
mang dồ hoa quà. rượu dến cúng.

'47 dụ như em gái ớ trẽn kia giói làm nem thì làm nem. còn bìẻt em thích Ún dè 
thì mình mang dê vê, còn bà chị gái co con dâu lảm đại lý thực phàm tươi sồng 
thì thích thứ gì nỏ mang rê máy món. Em chì cỏ gà. em chì có cá. thè là anh em 
mõi người góp lại. Cái đây là cái rát hay nén lù không phải đóng góp gì nhưng 
mà moi người một it là có hai ba mâm các cháu quây quần. Mình thấy thế rất 
hay, dù không phải đóng góp gì to tát nhưng mà mình the hiện cái tinh cám, 
mình nội là các em không yêu cầu nhưng đáy lù bọn chị mang về tháp hương 
cúc cụ thề là ổn " (Nữ. sinh năm 19Ở0, chị gái cà trong gia đinh. Vân Giang).
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Tý lệ tham gia góp giỗ không có khác biệt giữa hai dịa bàn đô thị (Vân 
Giang) và nòng thôn (Khảnh Mậu), về chi phí. phân lởn là do người tò chức chịu 
trách nhiệm và thông thường đó là người con trai ca hay con trai lớn nhât, tức là 
những người nhận được lợi ích nhiều hơn n'r phía bố mẹ đê phục vụ giỗ chạp như 
vậy, phân còn lại chú yếu là từ quỹ chung cùa anh chị cm đóng góp vào.

Biếu đồ 3. Cách thức chuẩn bị giỗ trong anh chị em mội (%)

Như vậy, trong vân đế tô chức tang ma/lề sang cát hay cúng giỗ cho bố 
me. ycu to văn hóa truyền thông vẫn quyết định mối quan hệ anh chị em ruột, 
trong đó vai trứ cúa người con trai cà hay con trai lớn nhất là cực kỳ quan 
trụng. Điều này cũng phù hựp với đánh giá của người trả lời khi gần 80% cho 
rằng hiện nay người anh cà (hoặc anh em trai lớn nhất nếu không có anh cả) có 
vai trò quan trọng đối với các anh chị cm ruột trong đại gia đình và vai trò quan 
trọng nhất chính là thế hiện ớ những sự kiện như tô chức đám tang, lề sang cát 
hay cúng giỗ, những công việc đòi hôi sự tham gia cùa tất cả mọi người,

5. Ket luận
Tuy chi là nghiên cứu với dung lượng mầu không lớn và thực hiện ỡ hai 

phường, xẫ của tinh Ninh Bình, kềt quà phàn (ích cũng cho thấy một so nhận 
xét đáng lưu ý về việc chia sè một sổ nghía vụ đồi với dại gia đình đối vói anh 

chị cm ruột trong giai đoạn hiện nay.

Nghicn cứu này tiép tực khang định rằng người anh cà hay con trai nói 
chung vần lâ người chù yen sống với bố mự đe chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ 
khi bỏ mẹ già yếu, đổng thời họ cũng là người chịu trách nhiệm chính chãm 
sóc bô mẹ khi bò mẹ- ốm nặng hay gặp khó khăn lớn trong cuộc sồng. Nhửng 
người con khác cũng chung lay chăm sóc bó mọ bằng việc phân công nhau 
hoặc mồi người chú động, đặc biệt Là trong các trường hợp bố mẹ không sống 
với người con dã xây dims gia đình ricng nào. Điều đó thê hiện sự đồng trách 
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nhiệm trong các anh chị em ruột về vấn đề nà}'. Tương tự như vậy. trong cuộc 
bông thường ngày, người gần gũi, chăm sóc bổ mẹ chính lả người sống cùng bổ 
mẹ. Vị the con cả, con trai, mức độ gần gùi về không gian là những yếu tố quan 
trọng gan liên với việc gần gũi, chăm sỏc bô mẹ. Nói cách khác, trong vấn dề 
này yêu tô văn hóa vân có ý nghĩa quan trọng. Tuyệt đại đa sô người trà lời 
cảm thấy hài lòng với việc phần cồng chăm sóc, phụng dường bố mẹ như hiện 
thời, điếu đó cho thấy tinh hợp lý của mô hình chia sẻ trong anh chị em về việc 
chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ hiện nay ớ hai địa bàn khảo sái. Có sự tương 
đông giữa các nhóm xã hội vê mức độ hài lòng với cách thức chăm sóc bố mẹ 
hiện nay, cho thấy tính ôn định phồ biến cua sự chia sè nghĩa vụ trong anh chị 
crn ruột. Tuy nhiên, kểt quá cũng gợi ra răng khi số anh chị em đông thì việc 
phân công chăm sóc bổ mẹ có nhiều khía cạnh phức tạp hơn vì vậy mức độ hài 
lòng cùa nh&ng người có đông anh chị em về sự phân còng, chia se trong anh 
chị em thấp hon. Đồng thời, bố mẹ ớ độ tuổi rất già thi nhu cầu về chăm sóc 
cao hơn, việc bố trí anh chị em chăm sóc cũng gập khó khăn hơn nén tỳ lệ 
người rất hàỉ lòng cũng thấp hơn.

Tô chức tang ma, lễ sang cát, cúng giồ cho bố mẹ vần là những sự kiện 
quan trọng kết nối tinh thân của anh chị em ruột. Đại bộ phận anh chị em đều 
có mặt đông đù trong những dịp này. Báo lưu phong tục truyền thống, người 
con trai cả hay con trai lớn nhất thường là người chịu trách nhiệm chính tồ 
chức Ic tang'sang cát cho bố mẹ, và là người đại diện gia đình trong cãc quan 
hệ giao ticp với bên ngoài trong việc hành lễ, tiếp đó là các con trai khác, cho 
dù tất cà anh chị em ruột đều tham gia tích cực nhằm có một lề tang/sang cát 
chu đáo chơ bố mẹ. Tương tự như vậy, người chịu trách nhiệm chính trong 
hoạt dộng cúng giỗ bố mẹ là con trai lớn nhất theo truyền thống văn hóa. 
Những người con khác cho dù không phái chịu trách nhiệm chính thì đều chủ 
động tham gỉa vào việc cùng chuẩn bị và chia sé chi phí tố chức giồ. Hụ coi đổ 
không phải chí là trách nhiệm mà cũng là quyền lợi trong việc giữ gin sợi day- 
lien ket tình câm cúa đại gia đình. Không có sự khác biệt dáng kể khi so sánh 
theo các nhóm địa bàn thành thị-nông thòn. Tóm lại, chính trong nhừng sự kiện 
quan trọng cô liên quan đến đại gia đình như vấn đề cúng giỗ và tang ma cho 
bô mẹ, vai trò cùa người anh cả hay người anh trai lớn nhất là thé hiện rõ nhắt.

Nhìn chung, kết quá phân tích cho thấy, cốc chuẩn mực truyền thống về 
vai trò quan trọng cùa người con trai ca hay con trai lớn nhất trong một số vấn 
đê vè chia sẻmghĩa vụ của anh chị em trong đại gia đình tiếp lục được bảo lưu 
ờ địa bàn khảo sát. Điều đó gợi ra rang việc vận dụng cách lý giãi theo các tiếp 
cận cấu trúc-chức năng và văn hóa trong phân tích mối quan hệ anh chị cm ruột 
về chia sè nghĩa vụ ủ vùng đồng bằng Bắc bộ hiện nay có lẽ lá phù hựp.
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